
Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Thời gian 

1 Huỳnh Trung Hiếu 04/02/1997 Nam Nhân viên Văn thư Trường Hy Vọng 7g30 - 8g00

2 Lê Thị Ánh 31/07/1991 Nữ Kế toán Trường Tiểu học Bình Tiên 7g45 - 8g15

3 Đào Minh Ngọc 27/10/1995 Nữ
Giáo viên Tiểu học 

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Chi Lăng 8g00 - 8g30

4 Nguyễn Hoàng Lan Ngân 24/11/1995 Nữ
Giáo viên Tiểu học 

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Chi Lăng 8g15 - 8g45

5 Nguyễn Huy Quang 01/09/1987 Nam
Nhân viên công nghệ 

thông tin
Trường Tiểu học Chi Lăng 8g30 - 9g00

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Thời gian 

1 Phan Thị Ngọc Hân 12/01/1989 Nữ Kế toán Trường Tiểu học Hùng Vương 7g30 - 8g00

2 Ngô Thị Lượm 11/11/1995 Nữ
Giáo viên Tiểu học 

dạy Tin học
Trường Tiểu học Hùng Vương 7g45 - 8g15

3 Phạm Nguyễn Hoàng Thắng 10/11/1987 Nam
Nhân viên công nghệ 

thông tin
Trường Tiểu học Phú Định 8g00 - 8g30

4 Nguyễn Ngọc Trân 21/02/2001 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Phú Lâm 8g15 - 8g45

5 Nguyễn Thị Anh Thi 30/03/1994 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Trương Công Định 8g30 - 9g00

6 Nguyễn Thị Ngọc Hường 01/01/1982 Nữ
Nhân viên hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật
Trường Tiểu học Trương Công Định 8g45 - 9g15

7 Nguyễn Thị Hồng Bích 04/06/1988 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Kim Đồng 9g00 - 9g30

8 Trần Thụy Phương Quỳnh 26/08/1997 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Kim Đồng 9g15 - 9g45

9 Trang Kim Anh Hoàng 27/08/1984 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy Tin học
Trường Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn 9g30 - 10g00

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Thời gian 

1 Phan Ngọc Dương 04/07/2001 Nam
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 7g30 - 8g00

2 Cao Nguyễn Thanh Dũng 27/09/1998 Nam
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 7g45 - 8g15

3 Lương Thị Mỹ Hà 07/04/2000 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 8g00 - 8g30

4 Ngô Thị Thu Hiền 08/12/2000 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 8g15 - 8g45
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5 Nguyễn Trần Phương Nghi 21/01/2001 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 8g30 - 9g00

6 Phạm Đình Khương Nhi 10/09/2001 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 8g45 - 9g15

7 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 20/12/1999 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Lam Sơn 9g00 - 9g30

8 Lê Quang Hiền 14/11/1982 Nam Kế toán Trường Tiểu học Lam Sơn 9g15 - 9g45

9 Nguyễn Thị Hồng Mai 19/06/1971 Nữ Kế toán Trường Tiểu học Lam Sơn 9g30 - 10g00

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Thời gian 

1 Ngô Phương Nhi 15/03/1999 Nữ
Giáo viên Tiểu học      

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Nhật Tảo 7g30 - 8g00

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà 05/10/2001 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nhật Tảo 7g45 - 8g15

3 Đỗ Thị Nga 15/03/1993 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nhật Tảo 8g00 - 8g30

4 Huỳnh Thị Ngoan Em 30/10/1993 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 8g15 - 8g45

5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/12/1996 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 8g30 - 9g00

6 Lý Thắng Nhật Hiền 26/04/1999 Nam
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 8g45 - 9g15

7 Trần Thị Thiên Nga 03/01/1997 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 9g00 - 9g30

8 Nguyễn Thị Kim Thuận 26/12/1999 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 9g15 - 9g45

9 Nguyễn Thụy Ngọc Trân 05/05/1999 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật 9g30 - 10g00

Số TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Thời gian 

1 Trần Trọng Nghĩa 13/08/1995 Nam
Giáo viên Tiểu học 

dạy Tin học
Trường Tiểu học Him Lam 7g30 - 8g00

2 Nguyễn Thành Đạt 14/05/2001 Nam
Giáo viên Tiểu học 

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Him Lam 7g45 - 8g15

3 Vũ Thị Lan Anh 27/10/2001 Nữ
Giáo viên tiểu học       

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Phạm Văn Chí 8g00 - 8g30

4 Phạm Thị Trúc Phương 14/01/1997 Nữ
Giáo viên tiểu học        

dạy nhiều môn
Trường Tiểu học Phạm Văn Chí 8g15 - 8g45

5 Nguyễn Thị Kim Phượng 21/01/1996 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Phạm Văn Chí 8g30 - 9g00

6 Huỳnh Thị Kim Trúc 28/02/1995 Nữ
Giáo viên Tiểu học     

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Phạm Văn Chí 8g45 - 9g15

7 Nguyễn Hoàn Vũ 22/08/1995 Nam
Giáo viên Tiểu học     

dạy Tiếng Anh
Trường Tiểu học Phạm Văn Chí 9g00 - 9g30
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